
Phiếu bài tập toán lớp 1 · Ôn tập 4 · Bài 1

Hai bên dấu bằng
Tên bé: Ngày:

Bố mẹ đọc trước:
Trước khi tính, hỏi con: ô trống là cả nhóm hay một phần? Thiếu cả nhóm thì gộp hai phần (phép cộng),
thiếu một phần thì lấy cả nhóm bớt phần đã biết (phép trừ).
Với số đến 100: cộng hay trừ số chục trước, rồi đến số đơn vị. Đủ mười que lẻ thì buộc thành một bó;
không đủ que lẻ để bớt thì tháo một bó.
Dấu bằng nghĩa là hai bên là cùng một số. Tính bên đủ số trước, rồi tìm số còn thiếu ở bên kia.

1 Điền số vào sơ đồ, rồi viết phép tính.
Viết dấu + hoặc − vào ô tròn, số còn thiếu vào ô vuông.

61

30

61 30 =

47 2

47 2 =

40

24

40 24 =

44 27

44 27 =

2 Điền số để hai bên dấu bằng là cùng một số.
Tính bên đủ số trước. Viết số của mỗi bên vào ô nhỏ bên dưới.

42 + 27 = 60 + 98 − 61 = 12 +

23 + 56 = 28 + 44 − 15 = − 5

57 + 37 = 96 − 95 − 38 = − 42

3 Khoanh cách tính đúng.
Thêm vào số lớn cho tròn chục trước, rồi cộng phần còn lại.
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58 + 8 = 50 + 6 58 + 8 = 60 + 6 58 + 8 = 60 + 8

15 + 9 = 20 + 4 15 + 9 = 10 + 4 15 + 9 = 20 + 9
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Đáp án và mẹo cho bố mẹ
1 Điền số vào sơ đồ, rồi viết phép tính.

61

31

30

61 − 30 = 31

49

47 2

47 + 2 = 49

40

16

24

40 − 24 = 16

71

44 27

44 + 27 = 71
Khi con làm sai: Hỏi con: ô trống là cả nhóm hay một phần? Ghép số con viết với phần đã biết rồi so với cả nhóm.
Bày bó que và que lẻ: thiếu cả nhóm thì dồn hai phần lại, gộp bó trước, đủ mười que lẻ thì buộc thành một bó.
Thiếu một phần thì bớt phần đã biết, bớt bó trước, thiếu que lẻ thì tháo một bó, rồi đếm phần còn lại.

2 Điền số để hai bên dấu bằng là cùng một số.

42 + 27 = 60 + 9 98 − 61 = 12 + 25

23 + 56 = 28 + 51 44 − 15 = 34 − 5

57 + 37 = 96 − 2 95 − 38 = 99 − 42

Khi con làm sai: Cho con tính từng bên và đọc to hai số. Tính bên đủ số trước, viết vào ô nhỏ. Rồi vẽ bên có ô
trống thành sơ đồ tách gộp và hỏi: ô trống là cả nhóm hay một phần? Ví dụ 60 − □ = 25 thì 60 là cả nhóm, ô trống
là một phần: lấy 60 bớt 25.

3 Khoanh cách tính đúng.

Khi con làm sai: Cho con tính hai bên của từng cách: hai bên dấu bằng phải ra cùng một số. Bày bó que và que lẻ
của số lớn, lấy từ số bé sang vừa đủ một chục, buộc lại thành bó, rồi đếm số que lẻ còn lại. Ví dụ 47 + 6: lấy 3 que
cho đủ 50, còn lại 3 que, nên 47 + 6 = 50 + 3.
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69 69 37 37

79 79 29 29

94 94 57 57

58 + 8 = 50 + 6 58 + 8 = 60 + 6 58 + 8 = 60 + 8

15 + 9 = 20 + 4 15 + 9 = 10 + 4 15 + 9 = 20 + 9
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Tính tiền khi mua hàng
Tên bé: Ngày:

Bố mẹ đọc trước:
Số trên tờ tiền và trên thẻ giá là số nghìn đồng. Khi đọc, bố mẹ nói cả chữ “nghìn” cho con quen.
Được trả lại bao nhiêu, cần thêm bao nhiêu, đắt hơn bao nhiêu đều là tìm phần còn thiếu: lấy số lớn trừ số
bé, trừ chục trước rồi trừ đơn vị. Mua hai món thì cộng hai giá, cộng chục trước rồi cộng đơn vị.

1 Tìm số tiền bằng hai cách.

28
Đưa: 100 Được trả lại bao

nhiêu nghìn?

Cách 1. Trừ chục trước, rồi trừ đơn vị:

100 − 20 = − 8 =
Cách 2. Đếm tiếp, dừng ở số tròn chục:

28 → 30: thêm 30 → 100: thêm

Được trả lại nghìn.

32
quyển truyện

15
quyển vở

Quyển vở rẻ hơn quyển
truyện bao nhiêu
nghìn?

Cách 1. Trừ chục trước, rồi trừ đơn vị:

32 − 10 = − 5 =
Cách 2. Thử lại bằng phép cộng:

+ 15 = 32

Rẻ hơn nghìn.

2 Tính tiền mua cả hai món.
Cộng chục trước, rồi cộng đơn vị.

26
20 5 1

41
20 20 1

26 + 40 = + 1 =

Hết nghìn.

27 59

27 + 50 =

+ 9 =

Hết nghìn.

3 Na mua hai món thì vừa hết tiền. Khoanh hai món đó.
Đếm tiền của Na trước, rồi viết phép cộng.

Na có: 50 5

38 22 31 33

+ =

Na có: 50 20 5 1

42 45 31 14 23

+ =
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Đáp án và mẹo cho bố mẹ
1 Tìm số tiền bằng hai cách.

28
Đưa: 100 Được trả lại bao nhiêu nghìn?

Cách 1. Trừ chục trước, rồi trừ đơn vị:

100 − 20 = 80 80 − 8 = 72
Cách 2. Đếm tiếp, dừng ở số tròn chục:

28 → 30: thêm 2 30 → 100: thêm 70

Được trả lại 72 nghìn.

32
quyển truyện

15
quyển vở

Quyển vở rẻ hơn quyển truyện
bao nhiêu nghìn?

Cách 1. Trừ chục trước, rồi trừ đơn vị:

32 − 10 = 22 22 − 5 = 17
Cách 2. Thử lại bằng phép cộng:

17 + 15 = 32

Rẻ hơn 17 nghìn.

Khi con làm sai: Hai cách ra hai số khác nhau thì thử lại: gộp số con tìm được với số đã biết (giá món hàng, số
tiền đang có hay giá món rẻ hơn), xem có ra đúng số lớn không. Đếm tiếp thì dừng ở số tròn chục, rồi mới đếm đến
số lớn. Bày bó que và que lẻ cho hai dòng trừ: trừ chục trước, rồi trừ đơn vị; không đủ que lẻ để bớt thì tháo một
bó.

2 Tính tiền mua cả hai món.

26
20 5 1

41
20 20 1

26 + 40 = 66 66 + 1 = 67

Hết 67 nghìn.

27 59

27 + 50 = 77

77 + 9 = 86

Hết 86 nghìn.

Khi con làm sai: Cho con bày mỗi giá thành ít tờ nhất, gộp hai xấp lại, tờ lớn trước, vừa gộp vừa đếm to. Các tờ
nhỏ gộp lại được 10 nghìn trở lên thì lấy ra mấy tờ vừa đủ 10 nghìn, đổi lấy một tờ 10 nghìn và nói: “thêm một
chục”.

3 Na mua hai món thì vừa hết tiền. Khoanh hai món đó.

Na có: 50 5

38 22 31 33

22 + 33 = 55

Na có: 50 20 5 1

42 45 31 14 23

45 + 31 = 76

Khi con làm sai: Cộng hai giá con chọn rồi so với tiền của Na. Nhìn số đơn vị trên từng thẻ giá và hỏi: “Phần lẻ
phải gộp lại được mấy?”. Gạch chân các cặp có phần lẻ vừa khớp, rồi mới xem số chục.
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Đếm tờ và đếm tiền
Tên bé: Ngày:

Bố mẹ đọc trước:
Mỗi cột là một loại tờ tiền, mỗi hình là một tờ. Số trên tờ là số nghìn đồng. Khi đọc, bố mẹ nói cả chữ
“nghìn” cho con quen.
Hỏi “mấy tờ” thì đếm hình trong cột: một, hai, ba. Hỏi “bao nhiêu nghìn” thì đếm thêm theo số trên tờ: tờ
năm nghìn thì năm, mười, mười lăm. Số tờ chưa phải số tiền.

1 Đếm số tờ, đếm số tiền.
Mỗi hình chỉ một tờ.

1 2 5

Tiền trong ống heo của Bin
Tô vào biểu đồ mỗi tờ một ô, đúng
cột của nó, từ dưới lên.

Cột tờ 5 nghìn nhiều hơn
cột tờ 2 nghìn mấy tờ?

tờ

Cột tờ 1 nghìn có mấy tờ?

tờ

Loại tờ nào có ít tờ nhất?

1 2 5

Loại tờ nào có nhiều tờ
nhất?

1 2 5 1 2 5 10

Tiền trong ống
heo của Na
Cột tờ 10 nghìn có bao
nhiêu nghìn?

nghìn

Loại tờ nào có ít tờ
nhất?

1 2

5 10

2 Viết số tiền mỗi cột, rồi khoanh loại tờ.

1
1

1

2
2
2
2
2
2

2

5

5

Tiền trong ống heo của Na
Loại tờ nào gộp lại ít tiền nhất?

1 2 5

1 2 5 10

Tiền trong ống
heo của Na
Loại tờ nào gộp lại nhiều
tiền nhất?

1 2

5 10

3 Viết số tiền hai cột, rồi cộng.
Cộng chục trước, rồi cộng đơn vị.

1 2 10

Tiền trong ống heo của Na
Các tờ 10 nghìn và các tờ 1
nghìn là bao nhiêu nghìn?

+ =

1 2 5 10

Tiền trong ống
heo của Bin
Các tờ 10 nghìn và các
tờ 5 nghìn là bao nhiêu
nghìn?

+ =

+ =
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Đáp án và mẹo cho bố mẹ
1 Đếm số tờ, đếm số tiền.

1 2 5

Tiền trong ống heo của Bin
Tô vào biểu đồ mỗi tờ một ô, đúng cột của
nó, từ dưới lên.

Cột tờ 5 nghìn nhiều hơn cột
tờ 2 nghìn mấy tờ?

2 tờ

Cột tờ 1 nghìn có mấy tờ?

2 tờ

Loại tờ nào có ít tờ nhất?

1 2 5

Loại tờ nào có nhiều tờ nhất?

1 2 5 1 2 5 10

Tiền trong ống heo của Na
Cột tờ 10 nghìn có bao nhiêu
nghìn?

40 nghìn

Loại tờ nào có ít tờ nhất?

1 2 5

10

Khi con làm sai: Cho con chạm từng hình trong cột và đếm to. Hỏi số tiền mà con viết số tờ thì nói: “Đó là số tờ,
chưa phải số tiền”, rồi đếm thêm theo số trên tờ. Hỏi nhiều hơn mấy tờ thì ghép từng hàng của hai cột thành một
cặp, rồi đếm những tờ không có cặp. Tô nhầm cột thì cho con đọc số trên tờ, rồi tìm chân cột có cùng số.

2 Viết số tiền mỗi cột, rồi khoanh loại tờ.

1
1

1

2

2
2
2
2
2
2

2

12

5

5

5

Tiền trong ống heo của Na
Loại tờ nào gộp lại ít tiền nhất?

1 2 5

1

8

2

6

5

10

10

50

Tiền trong ống heo của Na
Loại tờ nào gộp lại nhiều tiền
nhất?

1 2 5

10

Khi con làm sai: Số dưới chân cột sai thì cho con chỉ từng hình, đếm thêm theo số trên tờ, ví dụ tờ hai nghìn: hai,
bốn, sáu. Cột cao nhất chưa chắc nhiều tiền nhất: có cột nhiều tờ mà chỉ ít tiền. Cho con so các số dưới chân cột,
đừng so chiều cao.

3 Viết số tiền hai cột, rồi cộng.

1

7

2 10

80

Tiền trong ống heo của Na
Các tờ 10 nghìn và các tờ 1 nghìn là
bao nhiêu nghìn?

80 + 7 = 87

1 2 5

45

10

20

Tiền trong ống heo của Bin
Các tờ 10 nghìn và các tờ 5
nghìn là bao nhiêu nghìn?

20 + 40 = 60

60 + 5 = 65

Khi con làm sai: Số dưới chân cột sai thì đếm thêm từng tờ theo số trên tờ. Cộng sai thì cho con đổ hai cột ra
thành một xấp, đếm tờ lớn trước: đếm thêm từng chục, rồi đếm thêm từng đơn vị, hết mỗi loại thì nói lại số đã
đếm.

© Open Math. Được in và chia sẻ miễn phí cho việc học, không bán lại.

5 1 5 2 2

1 2 5 5 5


